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Nội dung 
Ứng dụng của tối ưu hóa vào sắp 
sếp lịch?

• Giới thiệu tổng quan 

• Mô hình hóa bài toán sắp xếp lịch 

làm cho nhân viên

• Giải quyết bài toán bằng Gurobi



I. Giới thiệu 
Sắp xếp lịch làm. Vai trò của công cụ 
sếp lịch trong kế hoạch về nhân sự.



Các ràng buộc số nhân 

viên mỗi ca, thời gian 

làm việc của từng nhân 

viên,...

Sắp xếp lịch làm
 Sắp xếp nhân viên  
vào đúng ca dựa 
trên thực lực và 

một số yếu tố khác







Tại sao cần phải có công cụ để 
sắp xếp lịch làm

Hiệu quả công việc Đảm bảo chất 
lượng dịch vụ

Tối ưu hóa lịch làm 
việc

Tiết kiệm thời gian 
và nguồn lực



II. Mô hình hóa 
bài toán
Sắp xếp lịch tuần cho nhân viên phù 
hợp dựa trên thực lực của từng nhân 
viên trong từng ca, đáp ứng đủ yêu 
cầu về nhân lực và một số ràng buộc 
khác



- Open: 6h00 – 18h00

- Đầu vào: 

           + Thời gian rảnh của từng nhân viên trong 1 tuần

           + Xếp hạng độ thạo việc của từng nhân viên

- Đầu ra: lịch làm việc cho tất cả nhân viên trong 1 tuần

- Yêu cầu:

           + Nhân viên có xếp hạng cao trong độ thạo việc thì ưu 

tiên được làm nhiều hơn

           + Số lượng ca làm tối đa trong một ngày của từng 

nhân viên là 2 ca 

           + Số lượng ca sáng, trưa + chiều, tối lần lượt là 3, 9, 

2 nhân viên

Bài toán
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• Đầu vào là thời gian nhân viên 

đăng ký, ta có thể đưa nó về 

từng ca.

• Đánh số các ca sáng, trưa, 

chiều, tối lần lượt là 1, 2, 3, 4.

Mô hình hóa
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Các thông số đầu vào
          Giả sử có n nhân viên, có 4 ca mỗi ngày, thứ 2 

đến thứ 6 hàng tuần



Đặt Biến
Quyết định lịch làm cho nhân viên 



Ràng buộc số lượng nhân viên trong 
mỗi ca

• Ca sáng cần 3 người.

• Ca trưa + chiều cần 9 người.

• Ca tối cần 2 người.

Ràng buộc



Ràng buộc thời gian làm việc của nhân viên

• Mỗi nhân viên làm không quá 2 ca một ngày

Ràng buộc • Đảm bảo nhân viên i nghỉ trong thứ d thì 
không có lịch làm trong thứ d

• Đảm bảo lịch làm của nhân viên i không vượt 
quá thời gian mà nhân viên đó đăng ký





Ràng buộc giữa các ca làm 

Không làm hai có khoảng thời gian lồng 
nhau

Không làm hai ca không liền nhau 



min

Hạn chế số lượng nhân viên ca chiều
Ưu tiên các nhân viên thành thạo công việc

Hàm mục tiêu



min

s.t.



III. Giải quyết bài 
toán bằng GurobiCó thể in ra lịch tối ưu cho toàn bộ 
nhân viên. Nếu không có lịch thoả 
mãn thì có thể cho biết cần bao 
nhiêu nhân viên trong ca nào không?



• Đầu vào 



• Gurobipy

• Pandas

• Itertools

Nhập các thông tin đầu 
vào: lịch nhân viên đăng ký



Đưa lịch nhân viên đăng ký 
thành dạng nhị phân

Từ thời gian rảnh mà nhân viên đăng ký, ta sẽ biết được nhân viên 

này làm được ca nào



Tạo mô hình
Tạo biến2. Giải bài 

toán



Ràng buộc
• Ràng buộc số lượng nhân viên 

trong mỗi ca

• Ràng buộc thời gian làm việc của 

nhân viên

• Ràng buộc giữa các ca làm



Thiết lập hàm mục tiêu
min

Gọi solver để giải bài toán



3. Xuất lịch
Dựa vào lịch nhân viên đăng ký để xếp giờ 

làm phù hợp





Kết quả



Thank!
Code, slide và dữ liệu đầu vào: 
https://drive.google.com/drive/folders/12vbTpCU2u
0HoDu4p78kj_U9S4EWT5KH2?usp=drive_link
Tham khảo:
• Ví dụ trong slide: 

https://www.gurobi.com/case_studies/complevo
-optimal-workforce-planning/

• Bài toán được lấy cảm hứng từ HUSCafeteria
• Nguồn dữ liệu: lấy từ lịch đăng ký giờ làm hàng 

tuần của các nhân viên HUSCafeteria

https://drive.google.com/drive/folders/12vbTpCU2u0HoDu4p78kj_U9S4EWT5KH2?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/12vbTpCU2u0HoDu4p78kj_U9S4EWT5KH2?usp=drive_link
https://www.gurobi.com/case_studies/complevo-optimal-workforce-planning/
https://www.gurobi.com/case_studies/complevo-optimal-workforce-planning/

